Mẫu số 1a
	BỘ CÔNG AN
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ MA TÚY
--------
	GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
---------------

	Số: .............
	Hà Nội, ngày… tháng… năm…


Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy - Bộ Công an chứng nhận:

Viện Khoa học hình sự là đơn vị chịu sự điều chỉnh của các điều khoản pháp luật liên quan đến các chất nằm trong danh mục thuộc Công ước năm 1961, năm 1971, năm 1988, và tuân theo luật phòng chống ma túy Việt Nam được phép nhập khẩu các mặt hàng sau đây:

A. Nhà nhập khẩu:

- Tên nhà nhập khẩu

- Đại diện: Ông/Bà...............................................................................................

- Chức vụ:............................................................................................................

- Địa chỉ: …………….........................................................................................

Đơn vị sử dụng

- Tên đơn vị sử dụng:……………………………………………………………

- Đại diện: Ông/Bà:…………………Chức vụ:…………………………………

- Địa chỉ:………………………………………………………………………...

Lý do (mục đích) nhập khẩu:

B. Mô tả chính xác tên và khối lượng chất được nhập khẩu (nêu tên chung quốc tế):

Danh mục …: Các chất ma túy …..

	TT
	Tên chất
	Số lượng (gam)
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	


C. Nhà xuất khẩu:

- Tên nhà xuất khẩu: .……..................................................................................

- Đại diện: Ông/Bà ...............................................................................................

- Chức vụ:............................................................................................................

- Địa chỉ:..............................................................................................................

Các điều khoản kèm theo:

- Hàng hóa sẽ được nhập về qua cảng Việt Nam

- Giấy phép này không được trao đổi

- Thời hạn hiệu lực: từ ngày… tháng… năm đến ngày tháng  năm

	
Nơi nhận:
- Viện KHHS;
- Nhà xuất khẩu;
- VPU;
- Cục CSĐT TP về MT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG


Mẫu số 1b
	MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
Social Republic of VIETNAM
Standing Office on Crime and Drugs Control
--------
	
IMPORT LICENCE
---------------


No. ............................. Hanoi, date.........................................

Standing Office on Crime and Drugs Control of ministry of Public Security here by certify that:

Institute of Forensic Science, Ministry of Public Security Being the authority charged with the administration of the relating to the drugs to with the 1961, 1971, 1988 conventions apply:

A. Importer:

Name: ..................................................................................................................

Address: ...............................................................................................................

End-user:

Name: ...................................................................................................................

Address:...............................................................................................................

B. Exact description and amount of drug to be imported including the international non-propietary name, if any:

LIST….: List of substances ….

	Nun
	Substances
	Quantity in gram
	Notis

	
	
	
	

	
	
	
	


C. Exporter:

Name:

Address

Subject to the following conditions:

- The consignment shall be imported through the any port of S.R.Vietnam

- This authorization is not transferable

- Validity period from date…….................. to date…………….…....................

	Att:
- IFS;
- Exporter;
- PDNA;
- Customer;
Presever:
- SOCDC
	Standing Office on Crime and Drugs Control of R.S.Vietnam


Mẫu số 2a

	TÊN (cơ quan quản lý trực tiếp)
Tên đơn vị sử dụng
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............. /.....( )
	.................. , ngày… tháng…. năm….


DỰ TRÙ NHU CẦU SỬ DỤNG

MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ....................

Kính gửi: ………………………………….

	TT
	Tên mẫu, nồng độ, hàm lượng
	Đơn vị tính
	Phần báo cáo năm trước
	Dự trù
	Duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	Dự trù
	Dự trù
	Duyệt
	Ghi chú
	
	
	


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1

2

3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Như kính gửi; 

- Lưu đơn vị sử dụng
	Người lập dự trù
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


* Dự trù này áp dụng cho các đơn vị sử dụng mẫu QPAN

* Có thể làm dự trù bổ sung trong năm nhưng cột 5, 6, 7 phải là số liệu của thời gian trước ngày làm dự trù bổ sung

(Bản dự trù này nên gửi cùng bản báo cáo tình tình sử dụng)

Mẫu số 2b

	CÔNG AN TỈNH.............
PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.................. /CAT(PC54)
	.................. , ngày… tháng…. năm….


TẬP HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG

MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH TẠI TỈNH/TP …………… NĂM ...................

Kính gửi: Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an

Căn cứ vào đề xuất nhu cầu sử dụng mẫu ma túy vì mục đích QP, AN của các đơn vị sử dụng thuộc tỉnh, thành phố ………, Phòng KTHS tập hợp nhu cầu mẫu năm ……. và xin được báo cáo như sau:

	TT
	Tên đơn vị sử dụng
	Tên mẫu ma túy
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1

2

3
	
	
	
	
	


(Gửi kèm bản photo dự trù nhu cầu sử dụng mẫu của các đơn vị)

	Nơi nhận:

- Như kính gửi; 

- Lưu Phòng KTHS
	Người tập hợp dự trù
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 2c

	TỔNG CỤC CẢNH SÁT PCTP
VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............. /C54(P1, P7)
	.................. , ngày… tháng…. năm….


TẬP HỢP DỰ TRÙ NHU CẦU SỬ DỤNG

MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH TOÀN QUỐC NĂM ....................

Kính gửi: Đ/c Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm

Căn cứ vào đề xuất nhu cầu sử dụng mẫu ma túy vì mục đích QP, AN của các đơn vị sử dụng, viện KHHS tập hợp nhu cầu toàn quốc năm………. và xin được xét duyệt như sau:

	TT
	Tên mẫu, nồng độ/hàm lượng
	Nguồn*
	Đơn vị tính
	Dự trù
	Duyệt
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1

2

3
	
	
	
	
	
	


(*)Trong nước hay nhập khẩu

Duyệt bản dự trù này gồm ....trang .....khoản
	Nơi nhận:
- Như kính gửi
- UBQG PC MT, AIDS-MD
- Lưu: C54(P7).
	Người tập hợp dự trù
	Viện trưởng viện KHHS

(Ký tên, đóng dấu)
	Tổng cục trưởng
(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 3
[image: image1.png]Tén don vi

Ngdy... thing... nam

PHIEU LINH MAU MA TUY, TIEN CHAT, THUOC GAY

NGHIEN, THUOC HUGNG THAN PHUC VU
MUC PICH QUOC PHONG, AN NINH

Tén don vi
Sé: Ngay... thing... nam.
PHIEU LINH MAU MA TUY, TIEN CHAT, THUOC GAY
NGHIEN, THUOC HUONG THAN PHUC VU
MUC BiCH QUOC PHONG, AN NINH

POT .... NAM POT ... NAM
o Tén miu Don vi | S6 lwgng | Ghi T Tén miu Don vi Ghi
nbng df, ham lugng | tinh linh i nbng d9, ham lugng | tinh chi
Tong sé: khoan

Ngubi phat

Linh dgo Trung thm gidm
dinh ma tay di kiém tra

*S6 lugng phai ghi bing chi, chir déu viét hoa
*Phin géc luu tai kho luu trix mau quéc gia

Nguii phat

Linh dgo Trung thm gism
dinh ma tiy da

Vign Khoa hoe hinh sy




Mẫu số 4
[image: image2.png]Téndon vi

Ngéy... thing... ndm.

PHIEU LINH MAU MA TUY, TIEN CHAT, THUOC GAY
NGHIEN, THUOC HUONG THAN PHUC VU
MUC DIiCH QUOC PHONG, AN NINH
POT .... NAM

Ngay.... thing... nam
| PHIEU LINH MAU MA TUY, TIEN CHAT, THUOC GAY
NGHIEN, THUOC HUONG THAN PHUC VU
MUC BiCH QUOC PHONG, AN NINH

Tén miu
ndng dg, ham lugng

Do vi
tinh

S6 lugng

” linh

POT ... NAM
i T Tén miu Pon vi | S6lwgng | Ghi
ndng dg, ham lwgng | tinh linh chit

khoan

Téng

Ngubi phat Ngui linh

Thil truimg don

*S6 lugng phai ghi bng chir, chir dau viét hoa
* Phén gée luu tai kho mau

khoan

| Téng

Nguii phat Ngubi linh

Thii triéng don v




Mẫu số 5

Tên đơn vị sử dụng

Trang số:

SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG

MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ...............

	Ngày tháng
	TT
	Tên mẫu nồng độ, hàm lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng sử dụng
	Lý do sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


* Sổ có đóng dấu giáp lai của đơn vị

Mẫu số 6a

     VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH MA TÚY

SỔ THEO DÕI NHẬP KHO

MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ...............

	Ngày tháng
	Đơn vị/người cung cấp mẫu (ký tên)
	Thông tin về vụ án
	Tên mẫu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng mẫu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* Sổ có đóng dấu giáp lai của đơn vị

Mẫu số 6b

     VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH MA TÚY

SỔ THEO DÕI XUẤT KHO

MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ...............

	Ngày tháng/ số phiếu lĩnh
	Người nhận mẫu (đơn vị, số giấy giới thiệu, công văn, ký tên)
	Tên mẫu nồng độ, hàm lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng mẫu
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* Sổ có đóng dấu giáp lai của đơn vị

Mẫu số 7

	TÊN (cơ quan quản lý trực tiếp)
Tên đơn vị sử dụng
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.......... /.....(...)
	.................. , ngày… tháng…. năm….


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG

MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ...............

Kính gửi: Viện Khoa học hình sự

	TT
	Đợt sử dụng trong năm
	Tên mẫu nồng độ, hàm lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng lĩnh
	Số phiếu, ngày tháng lĩnh
	Số lượng đã dùng
	Số lượng hoàn trả
	Lý do sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
- Nt
- Lưu
	Người lập báo cáo
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 8

	TỔNG CỤC CẢNH SÁT PCTP
VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............. /C54(P7)
	.................. , ngày… tháng…. năm….


BÁO CÁO XUẤT, NHẬP KHO LƯU TRỮ QUỐC GIA

MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ...............

Kính gửi: ...................................................................

I. Báo cáo nhập kho mẫu mới:

	TT
	Tên mẫu
	Đơn vị tính
	Số lượng nhập
	Ngày tháng nhập
	Nguồn gốc mẫu
	Tình trạngmẫu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


II. Báo cáo quá trình chế tạo, chuyển mẫu từ dạng ban đầu thành đơn vị sản phẩm sử dụng
III. Báo cáo tái nhập kho mẫu sử dụng còn dư:

	TT
	Tên mẫu
	Đơn vị tính
	Số lượng tái nhập
	Ngày tháng
	Nguồn gốc mẫu
	Tình trạng mẫu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Báo cáo xuất kho

	TT
	Tên mẫu nồng độ, hàm lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng xuất kho
	Số phiếu lĩnh, ngày tháng xuất
	Nơi nhận
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


V. Đánh giá chung
VI. Đề xuất, kiến nghị
	Nơi nhận:
- ...........................
- ..........................
- Lưu: C54(P7)
	TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH MA TÚY
	VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)


